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	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐỀ 701
D

B

B

C

C

D

C

D

B

B

A

A

ĐỀ 702
C
C
C
D
B
A
A
C
A
D
D
A
ĐỀ 703
C

C

D

D

B

B

A

A

C

B

D

B

ĐỀ 704
A
A
C
B
D
A
A
D
C
C
C
D


	Phần II. Trắc nghiệm Đúng/ Sai: Đúng 1 câu = 0,1đ, đúng 2 câu = 0,25đ,  đúng 3 câu = 0,5đ, đúng 4 câu = 1,0đ) 

	Câu
	701
	702
	703
	704

	Câu 1
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
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	b
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	d

	Đáp án
	Đ
	S
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	Đ
	Đ
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	Đ
	S
	Đ
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	Đ
	Đ
	S

	Câu 2
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	Phần III. Trả lời ngắn: Mỗi câu đúng được 0,5đ

	Câu
	701
	702
	703
	704

	1
	19,9
	153
	2187
	545

	2
	3
	545
	1726
	62,5

	3
	1726
	62,5
	19,9
	732

	4
	2187
	732
	2,7
	153


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1. Vẽ biểu đồ (Chung cho 4 đề)
	- Yêu cầu vẽ biểu đồ hình cột đơn, đúng, đủ, đẹp (các dạng khác không cho điểm) 
* Lưu ý:  Sai mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm,  nhưng không trừ quá 0,75 điểm.
	2,0

	2. Nhận xét. (Có thể trình bày các ý khác nhau nhưng đúng được mỗi ý được 0,25đ và tối đa chỉ được 1,0đ,  không có dẫn chứng trừ 0,25% số điểm)
	1,0

	ĐỀ 701, 703


	- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp nước ta giai đoạn 2010 -2021 tăng liên tục (dc), 

nhưng tăng không đều .
	0,25

0,25

	
	-   Giai đoạn tăng nhanh nhất (gd 2020 -2021 1146,4 nghìn tỉ đồng/ năm) 
	0,25

	
	-   Giai đoạn tăng chậm nhât (gd 2010 -2015: 754,3 nghìn tỉ đồng/ năm) 
	0,25

	ĐỀ 702,704
	- Sản lượng dầu mỏ của thế giới giai đoạn 2000 – 2019 tăng liên tục (dc),

 nhưng tăng không đều.
	0,25

0,25

	
	-  Giai đoạn tăng nhanh nhất (gd 2010 -2015: tăng 379,5 triệu tấn)
	0,25

	
	-   Giai đoạn  2015 -2019: tăng chậm ( tăng 121,6 triệu tấn)
	0,25


Chú ý: Đối với HS khuyết tật, chỉ yêu cầu HS hoàn thành kĩ năng nhận biết và thông hiểu thì đạt chuẩn điểm 10 ( 100%)
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